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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

QUY ĐỊNH VỀ HỌC PHÍ CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1251/QĐ-ĐHQN ngày 17/7/2018  

của Hiệu trưởng Trường Đ i h c Quy Nhơn) 
 

Điều 1. Phạm vi và đối tƣ ng áp dụng 

1. Quy định này áp dụng cho sinh viên đại học, liên thông từ cao đẳng lên đại học hệ 

chính quy tại Trƣờng Đại học Quy Nhơn. 

2. Sinh viên khi đăng ký tham gia các chƣơng trình học đƣợc hiểu là đã đọc và hiểu 

rõ các mức học phí, đồng thời có trách nhiệm tuân thủ nghiêm túc các điều khoản quy định 

về học phí và những hình thức kỷ luật liên quan đến học phí của chƣơng trình đào tạo. 

Điều 2. Học phí 

1. Học phí là khoản tiền ngƣời học phải nộp để đảm bảo chi phí cho các hoạt động 

đào tạo. 

2. Học phí đƣợc xây dựng dựa trên quy định của Nhà nƣớc và khung chƣơng trình 

đào tạo của Trƣờng Đại học Quy Nhơn. Nhà trƣờng quy định mức học phí cho cả khóa học 

của từng ngành học vào đầu mỗi khóa học. 

a) Mức học phí theo tín chỉ của mỗi ngành học có thể khác nhau nhƣng tổng mức học 

phí theo nhóm ngành của cả khóa học thì bằng nhau và không thay đổi trong toàn khóa học. 

b) Học phí công bố nêu trên không bao gồm học phí các học phần học lại, học cải 

thiện điểm, học phí các học phần ngoài khung chƣơng trình đào tạo. 

3. Trƣờng hợp nhà nƣớc chƣa quy định mức học phí sau năm học 2020 - 2021, thì 

mức học phí các năm học sau đó sẽ đƣợc quy định theo mức học phí năm học 2020 - 2021 

và có điều chỉnh tăng 10% theo từng năm (theo đúng lộ trình tăng của Nghị định 

86/2015/NĐ-CP).  

4. Học phí của từng học kỳ 

Học phí từng học kỳ của mỗi sinh viên sẽ không giống nhau vì phụ thuộc vào số 

lƣợng tín chỉ theo học phần đã đăng ký và mức học phí theo tín chỉ của từng ngành học. 

5. Mức học phí theo tín chỉ 

a) Đối với các học phần học lần đầu trong khung chƣơng trình đào tạo: 

Mức học phí một tín chỉ bằng (=) Tổng học phí toàn khóa học đã công bố theo quy 

định chia (/) Tổng số tín chỉ toàn khóa học (theo khung chƣơng trình đào tạo). 

b) Đối với các học phần học lại, học cải thiện điểm: Thực hiện theo quy định của 

nhà trƣờng cho từng năm học. 

Điều 3. Nghĩa vụ nộp học phí của sinh viên 

1. Sinh viên có nghĩa vụ nộp học phí đầy đủ, đúng thời hạn theo Quy chế công tác sinh 

viên đối với chƣơng trình đào tạo đại học hệ chính quy đƣợc ban hành tại Thông tƣ số 

10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/4/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy định của Trƣờng.  

2. Trƣớc đầu kỳ học 01 tháng, sinh viên phải theo dõi các thông báo nộp học phí của 

Trƣờng áp dụng cho kỳ học đó. 
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3. Khi nộp học phí, sinh viên có trách nhiệm giữ lại Biên lai (hóa đơn) thu học phí để 

đối chiếu với Phòng Kế hoạch - Tài chính khi cần thiết. 

4. Sinh viên có nghĩa vụ theo dõi các thông báo về danh sách sinh viên chƣa hoàn 

thành học phí và phản hồi cho Phòng Kế hoạch - Tài chính nếu có sai sót trƣớc ngày hết 

hạn nộp học phí ít nhất 10 ngày. 

Điều 4. Phân kỳ nộp học phí 

Nhà trƣờng thực hiện thu học phí theo từng học kỳ. 

1. Sinh viên mới nhập học 

Nộp 100% học phí học kỳ 1 theo Thông báo khi làm thủ tục nhập học sau khi đã trừ 

tiền miễn, giảm học phí (nếu có) theo quy định tại Điều 7 của Quy định này. 

2. Sinh viên đang học tại Trƣờng 

a) Nộp 100% học phí theo các học phần đã đăng ký trong kỳ học sau khi đã trừ tiền 

miễn, giảm học phí (nếu có) theo quy định tại Điều 7 của Quy định này. 

b) Đối với các học phần học lại, học cải thiện điểm: nộp 100% học phí theo các học 

phần đã đăng ký theo mức học phí/tín chỉ do nhà trƣờng thông báo vào đầu năm học. 

c) Thông báo nộp học phí cho mỗi học kỳ sẽ đƣợc đăng trên website của Trƣờng và 

trên các bảng tin của khoa và Phòng Kế hoạch - Tài chính. 

Điều 5. Thời hạn đ ng học phí 

1. Đối với các học phần học trong học kỳ chính: trong vòng 60 ngày kể từ ngày học 

đầu tiên của học kỳ, sinh viên phải nộp đủ học phí theo các học phần đã đăng ký. 

2. Đối với các học phần học trong học kỳ phụ: trong vòng 15 ngày kể từ ngày kết thúc 

đăng ký các học phần, sinh viên phải nộp đủ học phí theo các học phần đã đăng ký. 

Điều 6. Phƣơng thức đ ng học phí 

1. Nộp bằng tiền mặt tại Trƣờng  

Chỉ áp dụng đối với tân sinh viên khi làm thủ tục nhập học. 

2. Nộp qua ngân hàng 

- Áp dụng đối với tất cả sinh viên đã học xong một học kỳ.  

 - Sinh viên nộp học phí qua ngân hàng: nộp qua hệ thống Ngân hàng Thƣơng mại 

Cổ phần Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam - BIDV.  

Thông tin tài khoản chi tiết nhƣ sau: 

Ngƣời nhận tiền: TRƢỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN 

Số tài khoản: 5801 000 111 8348 

Tên ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tƣ & Phát Triển Việt Nam – Chi nhánh 

Bình Định (BIDV Bình Định) 

   - Phƣơng thức nộp tiền qua ngân hàng: có bảng Hƣớng dẫn nộp học phí kèm theo.  

Điều 7. Miễn giảm học phí 

1. Sinh viên thuộc diện đƣợc miễn, giảm học phí; mức miễn, giảm; hồ sơ, thủ tục 

miễn, giảm. 

Thực hiện theo Thông tƣ Liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH 

ngày 30/3/2016 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thƣơng 
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binh và Xã hội về việc hƣớng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP 

ngày 02/10/2015 của Thủ tƣớng Chính phủ Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối 

với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miên, giảm học phí, hỗ 

trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021. 

2. Thủ tục miễn giảm 

a) Khi nhập học: sinh viên xuất trình hồ sơ miễn giảm theo quy định cho Phòng 

Công tác chính trị - Sinh viên. Sau khi có xác nhận của Phòng Công tác chính trị - Sinh 

viên về đối tƣợng và mức miễn giảm, Phòng Kế hoạch - Tài chính tạm giảm trừ trực tiếp 

khi thu học phí. Sau khi có Quyết định miễn, giảm học phí, Phòng Kế hoạch - Tài chính sẽ 

điều chỉnh lại số tiền đã tạm miễn, giảm cho sinh viên. Nếu thừa học phí, nhà trƣờng sẽ chi 

trả hoặc bảo lƣu cho sinh viên vào học kỳ sau. Nếu thiếu, sinh viên phải đóng phần học phí 

còn lại sau khi đã đƣợc miễn giảm. 

b) Trong quá trình học tập: Theo quy định của Nhà nƣớc, miễn giảm học phí theo 

mức niên chế theo từng năm học. Nhƣng sinh viên học theo tín chỉ, học phí đƣợc tính trên 

số lƣợng tín chỉ và mức thu/tín chỉ để xác định học phí phải nộp theo kỳ. Do đó, có sự 

chênh lệch thừa hoặc thiếu giữa số đƣợc miễn, giảm và học phí phải nộp trong kỳ. Nếu 

thừa học phí, nhà trƣờng sẽ chi trả hoặc bảo lƣu cho sinh viên vào học kỳ sau. Nếu thiếu, 

sinh viên phải đóng phần học phí còn lại sau khi đã đƣợc miễn giảm. 

Điều 8. Rút học phí hoặc bảo lƣu học phí đã nộp 

1. Đối với sinh viên mới nhập học 

Sinh viên vừa trúng tuyển vào trƣờng và đã hoàn tất thủ tục nhập học, nhƣng vì nhiều 

lí do có nguyện vọng nghỉ học, thì nhà trƣờng sẽ hoàn lại học phí theo mức cụ thể nhƣ sau: 

a) Sinh viên rút hồ sơ nhập học trong thời gian 30 ngày tính từ ngày nộp tiền sẽ bị 

trừ 1 tháng học phí (tính theo mức thu của Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của 

Chính phủ). 

b) Sinh viên rút hồ sơ nhập học trong thời gian trên 30 ngày đến 60 ngày tính từ 

ngày nộp tiền sẽ bị trừ 2 tháng học phí (tính theo mức thu của Nghị định 86/2015/NĐ-CP 

ngày 02/10/2015 của Chính phủ). 

c) Nếu quá 60 ngày kể từ ngày nộp tiền, nhà trƣờng sẽ không hoàn trả lại tiền học 

phí sinh viên đã nộp. 

d) Đối với sinh viên xin nghỉ học vì lí do khách quan nhƣ: gia cảnh khó khăn do 

cha, mẹ hoặc ngƣời nuôi dƣỡng trực tiếp qua đời hoặc do thiên tai (có xác nhận của UBND 

quận, huyện trở lên) hoặc bị bệnh nặng (có xác nhận của cơ quan y tế cấp quận, huyện); 

bản thân bị ốm đau hoặc tai nạn buộc phải điều trị với thời gian dài có giấy xác nhận của 

cơ quan y tế cấp quận, huyện trở lên, thì đƣợc hoàn trả 100% học phí đã nộp. 

2. Đối với sinh viên đang theo học tại Trƣờng 

Khi sinh viên có nguyện vọng tạm dừng học tập hoặc xin thôi học và đƣợc nhà 

trƣờng chấp nhận thì đƣợc hoàn trả hoặc bảo lƣu học phí nhƣ sau: 

a) Sinh viên tạm dừng học tập hoặc xin thôi học vì lí do khách quan nhƣ: gia cảnh 

khó khăn do cha mẹ hoặc ngƣời nuôi dƣỡng trực tiếp qua đời hoặc do thiên tai (có xác 

nhận của UBND quận, huyện trở lên) hoặc bị bệnh nặng (có xác nhận của cơ quan y tế cấp 

quận, huyện); bản thân bị ốm đau hoặc tai nạn buộc phải điều trị với thời gian dài có giấy 
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xác nhận của cơ quan y tế cấp quận, huyện trở lên, thì đƣợc hoàn trả 100% học phí đã nộp 

hoặc bảo lƣu.  

b) Sinh viên tạm dừng học tập hoặc xin thôi học vì công việc cá nhân thì sẽ bị trừ 

học phí đã nộp nhƣ sau:  

- Đến 60 ngày kể từ ngày học đầu tiên sẽ đƣợc hoàn trả 100% học phí đã nộp hoặc 

đƣợc bảo lƣu. 

- Trên 60 ngày đến 75 ngày kể từ ngày học đầu tiên sẽ đƣợc hoàn trả 50% học phí 

đã nộp hoặc đƣợc bảo lƣu. 

- Trên 75 ngày kể từ ngày học đầu tiên sẽ không đƣợc hoàn trả học phí đã nộp. 

3. Sinh viên đƣợc hoàn trả 100% học phí hoặc bảo lƣu học phí đã đóng cho các lớp 

học phần bị hủy bởi nhà trƣờng. 

4. Thời gian giải quyết hoàn học phí: 01 tuần sau khi Phòng Kế hoạch - Tài chính 

nhận đƣợc đầy đủ hồ sơ xin hoàn học phí của sinh viên. Hồ sơ gồm: 

a) Đối với sinh viên mới nhập học 

- Bản chính Biên lai (Hóa đơn) thu tiền học phí của nhà trƣờng. 

- Giấy Biên nhận khi nhập học. 

- Đơn xin thôi học và nhận lại học phí có xác nhận của Phòng Đào tạo đại học và 

đƣợc Hiệu trƣởng phê duyệt. 

b) Đối với sinh viên đang theo học 

- Trƣờng hợp xin thôi học 

+ Bản chính Biên lai (Hóa đơn) thu tiền học phí của nhà trƣờng. 

+ Thẻ sinh viên hoặc Giấy CMND photo. 

+ Giấy xác nhận đã hoàn trả giáo trình. 

+ Bản chính và bản photo quyết định thôi học. 

- Trƣờng hợp đang học nhƣng xin hoàn số thừa học phí 

+ Bản photo Biên lai (Hóa đơn) thu tiền học phí của nhà trƣờng (nếu có). 

+ Bản photo Thẻ sinh viên hoặc Giấy CMND. 

+ Đơn xin hoàn học phí. 

Điều 9. Xử lý đối với trường hợp sinh viên còn nợ học phí hoặc quá hạn nộp 

học phí 

a) Sinh viên còn nợ học phí sẽ không đƣợc đăng ký các học phần của kỳ học tiếp 

theo (Trừ khoản nợ chênh lệch học phí phải nộp theo tín chỉ và tạm thu theo niên chế đã 

gia hạn theo Công văn số 18/KHTC ngày 28/11/2017 của Phòng Kế hoạch - Tài chính, 

Trƣờng Đại học Quy Nhơn). 

b) Sinh viên còn nợ học phí sẽ không đƣợc xét tốt nghiệp và không đƣợc xét học 

bổng khuyến khích học tập. 

c) Nhà trƣờng sẽ xóa các học phần sinh viên đã đăng ký, nếu hết thời hạn thu học 

phí, nhƣng sinh viên vẫn chƣa nộp. Cụ thể nhƣ sau: 

- Đối với các học phần học trong học kỳ chính: trong vòng 60 ngày kể từ ngày học 

đầu tiên của kỳ học. 
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- Đối với các học phần học trong học kỳ phụ: trong vòng 15 ngày kể từ ngày kết 

thúc đăng ký các học phần của kỳ phụ. 

d) Thời gian đào tạo kéo dài vì nợ học phí sẽ tính vào thời gian đào tạo tối đa của 

sinh viên theo Quy chế. 

đ) Sinh viên còn nợ học phí kéo dài, Nhà trƣờng sẽ xử lý kỷ luật bằng các hình thức 

nhƣ sau: 

- Xử lý bằng hình thức Khiển trách đối với sinh viên nợ học phí quá 01 (một) học kỳ. 

- Xử lý bằng hình thức Cảnh cáo đối với sinh viên nợ học phí quá 02 (hai) học kỳ. 

- Xử lý bằng hình thức Buộc thôi học đối với sinh viên nợ học phí quá 03 (ba) học kỳ. 

Điều 10. Tổ chức thực hiện 

 a) Phòng Kế hoạch - Tài chính phối hợp với các phòng, khoa, Hội Sinh viên, Đoàn 

Thanh niên phổ biến đến toàn thể sinh viên trong nhà trƣờng để thực hiện tốt quy định này. 

 b) Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề vƣớng mắc phát sinh, yêu cầu sinh viên 

và các đơn vị liên quan phản ánh đến nhà trƣờng để xem xét giải quyết./. 
 

  HIỆU TRƢỞNG 

(Đã ký) 

PGS. TS. Đỗ Ngọc Mỹ 

 

 

TRÍCH QUY T ĐỊNH 

Về việc sửa đổi, bổ sung Qu  định về học phí của sinh viên đại học hệ chính qu  

(Số 2515/QĐ-ĐHQN ngày 01/11/2018 của Hiệu trưởng Trường Đ i h c Quy Nhơn) 
 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Quy định về học phí của sinh viên đại học hệ chính quy ban 

hành kèm theo Quyết định số 1251/QĐ-ĐHQN ngày 17/7/2018 của Trƣờng Đại học Quy 

Nhơn nhƣ sau: 

1. Sửa Khoản b, Điều 9 nhƣ sau: 

“b) Sinh viên còn nợ học phí sẽ không đƣợc xét học bổng khuyến khích học tập. 

Sinh viên có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ học phí trƣớc khi xét tốt nghiệp. Sinh viên 

còn nợ học phí không đƣợc nhận bằng tốt nghiệp.” 

2. Bỏ toàn bộ nội dung tại Khoản c, Điều 9. 

Điều 2. Quyết định này đƣợc áp dụng từ năm học 2018 - 2019. 

Các nội dung khác không đề cập ở Quyết định này vẫn đƣợc thực hiện theo Quy định 

về học phí của sinh viên đại học hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 1251/QĐ-

ĐHQN ngày 17/7/2018 của Hiệu trƣởng Trƣờng Đại học Quy Nhơn. 
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TRÍCH QUY ĐỊNH  

Về học bổng khu ến khích học tập đối với sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học 

và trung cấp chu ên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân  

      (Quy định này được thực hiện theo Quyết định số: 44/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 15/8/2007 và 

Thông tư số 31/2013/TT-BGDĐT, ngày 01/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào t o) 

 

1. Đối tƣợng đƣợc xét, cấp học bổng khuyến khích học tập là học sinh, sinh viên đang 

học trong các đại học, học viện, trƣờng đại học, trƣờng cao đẳng, trƣờng trung cấp chuyên 

nghiệp hệ giáo dục chính quy công lập và các trƣờng đại học, trƣờng cao đẳng, trƣờng trung 

cấp chuyên nghiệp hệ giáo dục chính quy ngoài công lập.  

Học sinh, sinh viên thuộc diện hƣởng học bổng chính sách, học sinh, sinh viên thuộc 

diện trợ cấp xã hội và học sinh, sinh viên diện chính sách ƣu đãi theo quy định hiện hành nếu 

đạt kết quả học tập, rèn luyện vào diện đƣợc xét, cấp học bổng thì đƣợc xét, cấp học bổng 

khuyến khích học tập nhƣ những học sinh, sinh viên khác. 

2. Tiêu chuẩn và mức xét, cấp học bổng khuyến khích học tập 

Học sinh, sinh viên có kết quả học tập, rèn luyện từ loại khá trở lên, không bị kỷ luật từ 

mức khiển trách trở lên trong học kỳ xét học bổng thì đƣợc xét, cấp học bổng khuyến khích 

học tập trong phạm vi quỹ học bổng khuyến khích học tập của trƣờng theo các mức sau: 

a) Mức học bổng loại Khá: Có điểm trung bình chung học tập đạt loại Khá trở lên và 

điểm rèn luyện đạt loại Khá trở lên. Mức học bổng tối thiểu bằng hoặc cao hơn mức trần 

học phí hiện hành của ngành nghề mà học sinh, sinh viên đó phải đóng tại trƣờng do Hiệu 

trƣởng quy định.  

Đối với những ngành nghề đào tạo không thu học phí thì áp dụng theo mức trần học 

phí đƣợc Nhà nƣớc cấp bù cho nhóm ngành đào tạo của Trƣờng. 

b) Mức học bổng loại Giỏi: Có điểm trung bình chung học tập đạt loại Giỏi trở lên và 

điểm rèn luyện đạt loại Tốt trở lên. Mức học bổng cao hơn loại Khá và do Hiệu trƣởng quy định. 

c) Mức học bổng loại Xuất sắc: Có điểm trung bình chung học tập đạt loại Xuất sắc và 

điểm rèn luyện đạt loại Xuất sắc. Mức học bổng cao hơn loại Giỏi và do Hiệu trƣởng quy định. 

Điểm trung bình chung học tập đƣợc xác định theo quy định hiện hành của Quy chế 

đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy, Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp hệ 

chính quy do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành (chỉ đƣợc lấy điểm thi, kiểm tra hết môn 

học lần thứ nhất, trong đó không có điểm thi dƣới 5,0 hoặc kiểm tra hết môn học không 

đạt). Kết quả rèn luyện đƣợc xác định theo quy định của Quy chế đánh giá kết quả rèn 

luyện hiện hành do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. 

d) Học bổng khuyến khích học tập đƣợc cấp theo từng học kỳ và cấp 10 tháng trong 

năm học. 

3. Quỹ học bổng khuyến khích học tập đƣợc bố trí tối thiểu bằng 8% nguồn thu học phí 

hệ giáo dục chính quy đối với các trƣờng công lập. Đối với các ngành sƣ phạm thì quỹ học 

bổng đƣợc trích tối thiểu bằng 8% từ nguồn học phí do Nhà nƣớc cấp bù.   

4. Thủ tục xét, cấp học bổng khuyến khích học tập  

a) Hiệu trƣởng nhà trƣờng căn cứ vào quỹ học bổng khuyến khích học tập xác định 

số lƣợng suất học bổng khuyến khích học tập cho từng khoá học, ngành học. Trong trƣờng 
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hợp nếu số lƣợng học sinh, sinh viên thuộc diện đƣợc xét cấp học bổng nhiều hơn số suất 

học bổng thì thủ tục xét, cấp học bổng do Hiệu trƣởng quy định. 

b) Hiệu trƣởng căn cứ vào kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, sinh viên tiến 

hành xét, cấp học bổng theo thứ tự từ loại Xuất sắc trở xuống đến hết số suất học bổng đã 

đƣợc xác định. 

Học sinh, sinh viên đào tạo theo học chế tín chỉ đƣợc xét, cấp học bổng khuyến khích 

học tập theo số lƣợng tín chỉ (15 tín chỉ đƣợc tính tƣơng đƣơng với một học kỳ). Thủ tục 

và tiêu chuẩn xét, cấp học bổng khuyến khích học tập theo học chế tín chỉ thực hiện nhƣ 

thủ tục và tiêu chuẩn xét, cấp học bổng khuyến khích học tập theo học kỳ.  

 

QUY ĐỊNH VỀ HỌC PHÍ VÀ HƢỚNG DẪN MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ 
 

Căn cứ Thông tƣ liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 

30/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thƣơng binh và Xã 

hội về việc Hƣớng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 

02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục 

thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập 

từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021, Trƣờng Đại học Quy Nhơn hƣớng dẫn 

thực hiện chế độ miễn, giảm học phí đối với tất cả sinh viên đại học chính quy nhƣ sau:   

I. HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ GIÁO D C 

1. Mức trần học phí đối với các chƣơng trình đào tạo đại trà trình độ đại học tại các 

cơ sở giáo dục công lập chƣa tự bảo đảm kinh phí chi thƣờng xuyên và chi đầu tƣ áp dụng 

theo các khối ngành, chuyên ngành đào tạo từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 

2021 nhƣ sau: 
 

Khối ngành, chu ên ngành đào tạo 

Năm học 

2015-

2016 

Năm học 

2016-

2017 

Năm học 

2017-

2018 

Năm học 

2018-

2019 

Năm học 

2019-

2020 

Năm học 

2020-

2021 

1. Khoa học xã hội, kinh tế, luật; 

nông, lâm, thủy sản 
610 670 740 810 890 980 

2. Khoa học tự nhiên; kỹ thuật, 

công nghệ; thể dục thể thao, nghệ 

thuật; khách sạn, du lịch 

720 790 870 960 1.060 1.170 

3. Y dƣợc 880 970 1.070 1.180 1.300 1.430 

2. Mức trần học phí đối với đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ từ năm học 2015 - 2016 đến năm 

học 2020 - 2021 đƣợc xác định bằng mức trần học phí quy định tại Khoản 1, Điều này 

nhân (x) hệ số sau đây: 
 

Trình độ đào tạo Hệ số so với đại học 

1. Đào tạo thạc sĩ 1,5 

2. Đào tạo tiến sĩ 2,5 
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2. Mức trần học phí đối với các chƣơng trình đào tạo đại trà trình độ cao đẳng, trung 

cấp tại các cơ sở giáo dục công lập chƣa tự bảo đảm kinh phí chi thƣờng xuyên và chi đầu 

tƣ nhƣ sau:  

Đơn vị: 1.000 đồng/tháng/sinh viên 

NHÓM NGÀNH, NGHỀ 

Năm học 

2015-

2016 

Năm học 

2016-

2017 

Năm học 

2017-

2018 

Năm học 

2018-

2019 

Năm học 

2019-2020 

Năm học  

2020-2021 

TC CĐ TC CĐ TC CĐ TC CĐ TC CĐ TC CĐ 

1. Khoa học xã hội, kinh tế, 

luật; nông, lâm, thủy sản 
430 490 470 540 520 590 570 650 620 710 690 780 

2. Khoa học tự nhiên; kỹ thuật, 

công nghệ; thể dục thể thao, 

nghệ thuật; khách sạn, du lịch 

500 580 550 630 610 700 670 770 740 850 820 940 

3. Y dƣợc 620 700 680 780 750 860 830 940 910 1.040 1.000 1.140 

4. Học phí đào tạo tính theo tín chỉ, mô-đun: Mức thu học phí của một tín chỉ, mô-

đun đƣợc xác định căn cứ vào tổng thu học phí của toàn khóa học theo nhóm ngành, nghề 

đào tạo và tổng số tín chỉ, mô-đun toàn khóa theo công thức dƣới đây: 

Học phí tín chỉ, mô-đun = 
         Tổng học phí toàn khóa 

Tổng số tín chỉ, mô-đun toàn khóa 

Tổng học phí toàn khóa  = mức thu học phí 1 sinh viên/1 tháng x 10 tháng x số năm học.  

 II. ĐỐI TƢỢNG VÀ HỒ SƠ XÉT MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ  
 

STT Đối tƣ ng Hồ sơ 

ĐỐI TƢỢNG ĐƢỢC MIỄN 100% HỌC PHÍ 

1 Sinh viên là con của ngƣời có công với cách 

mạng, cụ thể: 

- Sinh viên là con của ngƣời hoạt động cách 

mạng trƣớc ngày 01 tháng 01 năm 1945 (nếu 

có); con của ngƣời hoạt động cách mạng từ 

ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi 

nghĩa tháng Tám năm 1945 (nếu có). 

- Sinh viên là con của Anh hùng Lực lƣợng vũ 

trang Nhân dân; con của Anh hùng Lao động 

trong thời kỳ kháng chiến. 

- Sinh viên là con của liệt sỹ; con của thƣơng 

binh, ngƣời hƣởng chính sách nhƣ thƣơng binh; 

con của bệnh binh. 

- Sinh viên là con của ngƣời hoạt động kháng 

chiến bị nhiễm chất độc hóa học. 

1. Đơn đề nghị MGHP. 

2. Giấy xác nhận thuộc đối tƣợng 

của cơ quan quản lý đối tƣợng 

ngƣời có công. 

3. Giấy tờ chứng minh của ngƣời 

có công với cách mạng (thẻ liệt sĩ, 

thẻ thƣơng binh....). 
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2  Sinh viên bị tàn tật, khuyến tật thuộc diện hộ 

cận nghèo theo quy định của Thủ tƣớng Chính 

phủ. 

1. Đơn đề nghị MGHP. 

2. Giấy xác nhận khuyết tật do 

UBND xã cấp hoặc Quyết định về 

việc trợ cấp xã hội của Chủ tịch 

UBND huyện.  

3. Bản sao sổ hoặc giấy chứng 

nhận hộ nghèo/hộ cận nghèo của 

năm đƣợc hƣởng 

3 Sinh viên là ngƣời dân tộc thiểu số thuộc hộ 

nghèo và hộ cận nghèo. 

1. Đơn đề nghị MGHP. 

2. Bản sao giấy khai sinh hoặc 

giấy chứng nhận dân tộc thiểu số. 

3. Bản sao sổ hoặc giấy chứng 

nhận hộ nghèo/hộ cận nghèo của 

năm đƣợc hƣởng. 

4 Sinh viên là ngƣời dân tộc thiểu số rất ít ngƣời 

(La Hủ, La Ha, Pà Thẻn, Lự, Ngái, Chứt, Lô 

Lô, Mảng, Cống, Cờ Lao, Bố Y, Si La, Pu Péo, 

Rơ Măm, BRâu, Ơ Đu) có hộ khẩu thƣờng trú 

tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn 

và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt 

khó khăn. 

1. Đơn đề nghị MGHP. 

2. Bản sao giấy khai sinh hoặc 

giấy chứng nhận dân tộc thiểu số 

rất ít ngƣời. 

3. Bản sao Sổ hộ khẩu thƣờng trú. 

ĐỐI TƢỢNG ĐƢỢC GIẢM 70% HỌC PHÍ 

5. Sinh viên là ngƣời dân tộc thiểu số (không phải 

là dân tộc thiểu số rất ít ngƣời) ở vùng có điều 

kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy 

định của cơ quan có thẩm quyền. 

 

1. Đơn đề nghị MGHP. 

2. Bản sao giấy khai sinh hoặc 

giấy chứng nhận dân tộc thiểu số. 

3. Bản sao Sổ hộ khẩu thƣờng trú. 

ĐỐI TƢỢNG ĐƢỢC GIẢM 50% HỌC PHÍ 

6 SV là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha 

hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh 

nghề nghiệp đƣợc hƣởng trợ cấp thƣờng xuyên. 

1. Đơn đề nghị MGHP. 

2. Bản sao sổ hƣởng trợ cấp hàng 

tháng của bố/mẹ do tổ chức bảo 

hiểm xã hội cấp. 
 

 III. QUY ĐỊNH VỀ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ 

- Thời gian sinh viên bị kỷ luật ngừng học hoặc buộc thôi học, học lƣu ban, học lại, 

học bổ sung thì sẽ không đƣợc xét miễn, giảm học phí. 

- Sinh viên thuộc diện MGHP mà cùng một lúc đƣợc hƣởng nhiều chính sách hỗ trợ 

khác nhau thì chỉ đƣợc hƣởng một chế độ ƣu đãi cao nhất. 

- Sinh viên thuộc diện MGHP nếu đồng thời học ở nhiều cơ sở giáo dục hoặc nhiều 

khoa, nhiều ngành trong cùng một trƣờng thì đƣợc hƣởng một chế độ ƣu đãi. 

- Không áp dụng chế độ ƣu đãi về MGHP đối với sinh viên trong trƣờng hợp đã 

hƣởng chế độ này tại một cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc cơ sở giáo dục đại học, nay tiếp 

tục học thêm ở một cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học khác cùng cấp học và 

trình độ đào tạo. 
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IV. NỘP HỒ SƠ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ 

1. Sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí làm đơn (theo mẫu thống nhất của 

Trƣờng), kèm theo giấy tờ chứng minh đối tƣợng đƣợc xét miễn, giảm học phí và nộp cho 

Phòng Công tác chính trị - Sinh viên theo đúng thời gian quy định để Phòng Công tác 

chính trị - Sinh viên tổng hợp, thẩm định và trình Ban Giám hiệu quyết định. 

2. Thời gian và phƣơng thức nộp đơn xét miễn, giảm học phí: 

Thời gian nộp đơn: Chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày nhà trƣờng thông báo 

+ Học kỳ I: Từ ngày 15/09 đến 15/10 hàng năm  

+ Học kỳ II: Từ ngày 15/01/15/02 hàng năm 

Sinh viên nộp đơn xét miễn, giảm học phí trực tiếp cho phòng Công tác chính trị - 

Sinh viên tại phòng 36 tòa nhà 15 tầng theo thời gian trên. Trƣờng sẽ không nhận đơn 

miễn, giảm học phí nếu các giấy tờ kèm theo không hợp lệ và không nộp đơn theo đúng 

thời gian quy định.  

3. Đối với sinh viên thuộc đối tƣợng 1, 2, 4, 5, 6 chỉ nộp đơn một lần trong suốt khóa 

học. Riêng sinh viên là ngƣời dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo phải làm 

đơn và bổ sung hồ sơ (giấy xác nhận hộ nghèo, hộ cần nghèo) theo từng năm.  

4. Các văn bản liên quan đến danh mục vùng, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội 

khó khăn và đặc biệt khó khăn: 

+ Quyết định số 539/QĐ-TTg ngày 01/4/2013 của Thủ tƣớng Chính phủ. 

+ Quyết định số 2405/QĐ-TTg ngày 10/12/2013 của Thủ tƣớng Chính phủ. 

+ Quyết định số 582/QĐ-UBDT ngày 18/12/2013 của Bộ trƣởng, Chủ nhiệm Ủy 

ban Dân tộc. 

+ Quyết định số 130/QĐ-UBDT ngày 08/5/2014 của Bộ trƣởng, Chủ nhiệm Ủy ban 

Dân tộc. 

+ Quyết định số 495/QĐ-TTg ngày 08/4/2014 của Thủ tƣớng Chính phủ. 

+ Quyết định số 1049/QĐ-TTg ngày 26/6/2014 của Thủ tƣớng Chính phủ. 

+ Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ và 

Quyết định số 1791/QĐ-TTg ngày 01/10/2013 của Thủ tƣớng Chính phủ. 

6. Sinh viên cần trao đổi thông tin về miễn, giảm học phí vui lòng liên hệ email 

pctsv@qnu.edu.vn, điện thoại: 0256.3646142./. 

 

HƢỚNG DẪN THỰC HIỆN CH  ĐỘ TRỢ CẤP XÃ HỘI 
 

- Căn cứ Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTg, ngày 23 tháng 12 năm 1997 của Thủ 

tƣớng Chính phủ về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trƣờng đào 

tạo công lập; 

- Căn cứ Thông tƣ liên tịch số 53/1998/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 25 

tháng 8 năm 1998 của liên tịch Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - 

Thƣơng binh và Xã hội về việc hƣớng dẫn thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối 

với học sinh, sinh viên các trƣờng đào tạo công lập; 
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- Căn cứ Quyết định số 194/2001/QĐ-TTg, ngày 21 tháng 12 năm 2001 của Thủ 

tƣớng Chính phủ về việc điều chỉnh mức học bổng chính sách và trợ cấp xã hội đối với học 

sinh, sinh viên là ngƣời dân tộc thiểu số học tại các trƣờng đào tạo công lập quy định tại 

Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTg ngày 23 tháng 12 năm 1997 của Thủ tƣớng Chính phủ; 

       - Căn cứ Thông tƣ liên tịch số 13/2002/TTLT-BGDĐT-BTC, ngày 28 tháng 3 năm 

2002 của liên tịch Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo hƣớng dẫn thực hiện Quyết định 

số 194/2001/QĐ-TTg ngày 21/12/2001 của Thủ tƣớng Chính phủ về việc điều chỉnh mức 

học bổng chính sách và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên là ngƣời dân tộc thiểu số 

học tại các trƣờng đào tạo công lập quy định tại Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTg ngày 

23/12/1997 của Thủ tƣớng Chính phủ; 

- Căn cứ Quyết định số 152/2007/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2007 của Thủ tƣớng 

Chính phủ về học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục 

thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; 

- Căn cứ Thông tƣ liên tịch số 23/2008/TTLT/BGDĐT-BLĐTBXH-BTC, ngày 28 

 tháng 04 năm 2008 của liên tịch Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thƣơng binh và 

Xã hội, Bộ Tài chính hƣớng dẫn thực hiện Quyết định số 152/2007/QĐ-TTg ngày 14 tháng 

9 năm 2007 của Thủ tƣớng Chính phủ về học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên 

học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; 

       - Căn cứ Thông tƣ liên tịch số 18/2009/TTLT/BGDĐT-BTC-BLĐTBXH, ngày 03 tháng 

8 năm 2009 của liên tịch Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thƣơng binh và Xã hội, 

Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 4 mục I Phần II Thông tƣ Liên tịch số 53/1998/TTLT/ 

BGD&ĐT-BTC-BLĐTB&XH ngày 25 tháng 8 năm 1998 của liên tịch Bộ Giáo dục và Đào 

tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thƣơng binh và Xã hội hƣớng dẫn thực hiện chế độ học 

bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trƣờng đào tạo công lập. 

Trƣờng Đại học Quy Nhơn hƣớng dẫn thực hiện chế độ Trợ cấp xã hội dành cho sinh 

viên hệ chính quy Trƣờng Đại học Quy Nhơn nhƣ sau: 

I. ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI ÁP D NG TRỢ CẤP XÃ HỘI 

Ðối tƣợng đƣợc hƣởng trợ cấp xã hội là học sinh, sinh viên đang học tại các trƣờng 

đào tạo công lập hệ chính quy tập trung - dài hạn trong nƣớc thuộc các diện sau đây: 

1. Học sinh, sinh viên là ngƣời dân tộc ít ngƣời ở vùng cao. Căn cứ để xác định ngƣời 

dân tộc ít ngƣời là giấy khai sinh bản gốc, hoặc giấy kết hôn của bố mẹ (nếu giấy khai sinh 

bản gốc bị thất lạc), trong đó có ghi bố hoặc mẹ là ngƣời dân tộc ít ngƣời. Ngƣời dân tộc ít 

ngƣời ở vùng cao là ngƣời dân tộc ít ngƣời liên tục sống ở vùng cao hoặc có hộ khẩu thƣờng 

trú ở vùng cao ít nhất từ 3 năm trở lên (tính đến thời điểm vào học tại trƣờng đào tạo). 

2. Học sinh, sinh viên là ngƣời mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nƣơng tựa. Ðây là 

những ngƣời không có ngƣời đỡ đầu chính thức, không có nguồn chu cấp thƣờng xuyên 

(học sinh, sinh viên phải xuất trình giấy xác nhận của cơ quan thƣơng binh xã hội cấp 

quận, huyện, thị xã trên cơ sở đề nghị của phƣờng, xã nơi học sinh, sinh viên cƣ trú). 

3. Học sinh, sinh viên là ngƣời tàn tật theo quy định của Nhà nƣớc tại Nghị định số 

81/CP ngày 23/11/1995 là những ngƣời gặp khó khăn về kinh tế, khả năng lao động bị suy 

giảm từ 41% trở lên do tàn tật, đƣợc Hội đồng y khoa có thẩm quyền xác định (hồ sơ, thủ 

tục giám định y khoa áp dụng theo hƣớng dẫn tại Thông tƣ liên tịc số 34/TT-LB ngày 
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29/12/1993 của liên tịch Bộ Lao động - Thƣơng binh và Xã hội, Bộ Y tế). Học sinh, sinh 

viên thuộc diện này phải xuất trình biên bản giám định y khoa và xác nhận của Ủy ban 

Nhân dân xã, phƣờng về hoàn cảnh kinh tế khó khăn. 

4. Học sinh, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về kinh tế, vƣợt khó học tập là 

những ngƣời mà gia đình của họ thuộc diện hộ nghèo phải xuất trình giấy chứng nhận là 

học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo do Ủy ban Nhân dân cấp xã xác nhận theo mẫu giấy 

chứng nhận ban hành kèm theo Thông tƣ liên tịch số 18/2009/TTLT/BGDĐT-BTC-

BLĐTBXH, ngày 03 tháng 8 năm 2009.  

II. MỨC HƢỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI 

- Các đối tƣợng 1 hƣởng mức trợ cấp xã hội là 140.000 đồng/tháng 

- Các đối tƣợng 2, 3, 4 hƣởng mức trợ cấp xã hội là 100.000 đồng/tháng 

III. THỜI GIAN, HỒ SƠ TRỢ CẤP XÃ HỘI: 

1. Thời gian nộp Hồ sơ: Chậm nhất 30 ngày kể từ ngày nhà trƣờng thông báo 

2. Hồ sơ trợ cấp xã hội:  

ĐỐI TƢỢNG TCXH DANH MỤC HỒ SƠ NỘP THEO ĐỐI TƢỢNG 

Đối tƣ ng 1: Sinh viên là ngƣời 

dân tộc ít ngƣời ở vùng cao. 

- 01 Đơn xin nhận trợ cấp xã hội (theo mẫu). 

- 01 Giấy khai sinh (bản sao có công chứng) ghi rõ bố 

hoặc mẹ là ngƣời dân tộc ít ngƣời. 

- 01 Sổ hộ khẩu (bản sao có công chứng). 

Đối tƣ ng 2: Sinh viên là ngƣời 

mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi 

nƣơng tựa. 

- 01 Đơn xin nhận trợ cấp xã hội (theo mẫu). 

- 01 Giấy khai sinh (bản sao có công chứng). 

- 01 Giấy chứng tử của cha và mẹ (bản sao có công 

chứng). 

- 01 Giấy xác nhận mồ côi cả cha lẫn mẹ của chính 

quyền địa phƣơng. (trƣờng hợp sinh viên không có 

giấy chứng tử của cha và mẹ).  

Đối tƣ ng 3: Sinh viên là ngƣời 

tàn tật theo quy định của Nhà nƣớc 

tại Nghị định số 81/CP ngày 

23/11/1995 là những ngƣời gặp khó 

khăn về kinh tế, khả năng lao động 

bị suy giảm từ 41% trở lên do tàn 

tật, đƣợc Hội đồng y khoa có thẩm 

quyền xác định. 

- 01 Đơn xin nhận trợ cấp xã hội (theo mẫu). 

- 01 Biên bản giám định y khoa.  

- 01 Bản xác nhận của Ủy ban Nhân dân xã, phƣờng về 

hoàn cảnh kinh tế khó khăn. 

Đối tƣ ng 4: Sinh viên có hoàn 

cảnh đặc biệt khó khăn về kinh tế, 

vƣợt khó học tập là những ngƣời 

mà gia đình của họ thuộc diện hộ 

nghèo. 

- 01 Đơn xin nhận trợ cấp xã hội (theo mẫu). 

- 01 Giấy chứng nhận là sinh viên thuộc hộ nghèo do 

Ủy ban Nhân dân cấp xã xác nhận (sinh viên thuộc đối 

tƣợng này phải làm lại hồ sơ xét TCXH mỗi kỳ). 

- Điểm rèn luyện và điểm học tập theo quy định và 

thông báo của nhà trƣờng.   

 

 



73   

HƢỚNG DẪN THỰC HIỆN CH  ĐỘ HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP 
 

Ngày 11/11/2013, Thủ tƣớng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg 

về việc Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là ngƣời dân tộc thiểu 

số học tại các cơ sở giáo dục đại học (có hiệu lực từ ngày 01/01/2014). Thông tƣ liên tịch 

số 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15/10/2014. 

1. Đối tƣ ng áp dụng   

      Quyết định này quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là ngƣời 

dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của Nhà nƣớc, thi đỗ vào học 

đại học, cao đẳng hệ chính quy tại các cơ sở giáo dục đại học, bao gồm: đại học, học viện, 

trƣờng đại học, trƣờng cao đẳng, (không áp dụng đối với sinh viên: Cử tuyển, các đối 

tƣợng chính sách đƣợc xét tuyển, đào tạo theo địa chỉ, đào tạo liên thông, văn bằng hai và 

học đại học, cao đẳng sau khi hoàn thành chƣơng trình dự bị đại học).   

2. Mức hỗ tr  chi phí học tập 

Mức hỗ trợ chi phí học tập bằng 60% mức lƣơng tối thiểu chung và đƣợc hƣởng 

không quá 10 tháng/năm học/sinh viên.  

      Thời gian cấp kinh phí hỗ trợ chi phí học tập đƣợc thực hiện 2 lần trong năm học: lần 

1 cấp cho 4 tháng vào tháng 10 hoặc tháng 11 hằng năm; lần 2 cấp cho 6 tháng vào tháng 3 

hoặc tháng 4 của năm sau. Trƣờng hợp sinh viên chƣa đƣợc nhận chế độ theo thời hạn quy 

định thì đƣợc truy lĩnh trong lần chi trả tiếp theo.  

      Sinh viên bỏ học hoặc bị kỷ luật buộc thôi học thì không đƣợc nhận kinh phí hỗ trợ 

chi phí học tập kể từ thời điểm quyết định kỷ luật có hiệu lực. Trƣờng hợp sinh viên đã 

nhận kinh phí hỗ trợ chi phí học tập mà bỏ học hoặc bị kỷ luật buộc thôi học thì cơ sở giáo 

dục đại học công lập, Phòng Lao động - Thƣơng binh và Xã hội dừng thực hiện chi trả 

kinh phí hỗ trợ chi phí học tập vào kỳ học tiếp theo.  

      Sinh viên bị đình chỉ học tập (có thời hạn) thì không đƣợc nhận kinh phí hỗ trợ chi 

phí học tập trong thời gian bị đình chỉ, trừ trƣờng hợp dừng học do ốm đau, tai nạn, học lại, 

lƣu ban hoặc dừng học vì lý do khách quan đƣợc nhà trƣờng xác nhận. Trƣờng hợp sinh 

viên đã nhận kinh phí hỗ trợ chi phí học tập mà bị đình chỉ học tập thì cơ sở giáo dục đại 

học công lập, Phòng Lao động - Thƣơng binh và Xã hội thực hiện khấu trừ số tiền tƣơng 

ứng với số tháng bị đình chỉ học tập vào kỳ học tiếp theo sau khi sinh viên nhập học lại. 

3. Hồ sơ bao gồm: 

- Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập (theo mẫu); 

- Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo do Ủy ban Nhân dân xã, phƣờng, thị trấn 

cấp (bản sao có công chứng); 

- Giấy khai sinh (bản sao có công chứng); 

Sinh viên thuộc diện hỗ trợ chi phí học tập chỉ phải nộp hồ sơ 01 lần vào đầu năm 

học. Trong năm học, nếu gia đình sinh viên thuộc diện đã thoát nghèo thì sinh viên có trách 

nhiệm nộp văn bản chứng nhận hộ đã thoát nghèo để dừng việc chi trả chi phí học tập cho 

kỳ tiếp theo. 

Đối với sinh viên chƣa thuộc diện hỗ trợ chi phí học tập, nếu trong năm học, gia đình 

sinh viên đƣợc bổ sung diện hộ nghèo, hộ cận nghèo thì nộp hồ sơ bổ sung đối tƣợng 
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hƣởng chính sách làm căn cứ chi trả chi phí học tập trong kỳ tiếp theo. Thời gian đƣợc 

hƣởng theo hiệu lực của Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo. 

Trƣờng hợp trong quá trình học tập, sinh viên thuộc đối tƣợng đƣợc hƣởng chế độ hỗ 

trợ chi phí học tập không nộp đơn đề nghị kèm theo đầy đủ các giấy tờ cần thiết theo qui 

định thì chỉ đƣợc chi trả chi phí học tập tính từ ngày cơ sở giáo dục đại học, Phòng Lao 

động - Thƣơng binh và Xã hội nhận đƣợc đầy đủ hồ sơ đến khi kết thúc khóa học và không 

đƣợc giải quyết truy lĩnh tiền hỗ trợ chi phí học tập đối với thời gian đã học từ trƣớc thời 

điểm sinh viên gửi hồ sơ đề nghị kèm theo các giấy tờ cần thiết có liên quan./. 
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TRÍCH QUY ĐỊNH  

Về tín dụng đối với học sinh, sinh viên 

(Được thực hiện theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg, ngày 27/9/2007 và                  

Quyết định số 1196/QĐ-TTg ngày 19/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ)  

1. Phạm vi áp dụng 

Chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên đƣợc áp dụng để hỗ trợ cho học sinh, 

sinh viên có hoàn cảnh khó khăn góp phần trang trải chi phí cho việc học tập, sinh hoạt của 

học sinh, sinh viên trong thời gian theo học tại trƣờng bao gồm: tiền học phí; chi phí mua 

sắm sách vở, phƣơng tiện học tập, chi phí ăn, ở, đi lại. 

2. Đối tƣ ng đƣ c va  vốn 

Học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn theo học tại các trƣờng đại học (hoặc 

tƣơng đƣơng đại học), cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và tại các cơ sở đào tạo nghề 

đƣợc thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, gồm:   

2.1. Học sinh, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhƣng 

ngƣời còn lại không có khả năng lao động. 

2.2. Học sinh, sinh viên là thành viên của hộ gia đình thuộc một trong các đối tƣợng: 

- Hộ nghèo theo tiêu chuẩn quy định của pháp luật. 

- Hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu ngƣời tối đa bằng 150% mức thu nhập 

bình quân đầu ngƣời của hộ gia đình nghèo theo quy định của pháp luật. 

2.3. Học sinh, sinh viên mà gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, 

thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh trong thời gian theo học có xác nhận của Ủy ban Nhân dân 

xã, phƣờng, thị trấn nơi cƣ trú. 

 3. Phƣơng thức cho va  

 3.1. Việc cho vay đối với học sinh, sinh viên đƣợc thực hiện theo phƣơng thức cho 

vay thông qua hộ gia đình. Đại diện hộ gia đình là ngƣời trực tiếp vay vốn và có trách 

nhiệm trả nợ Ngân hàng Chính sách xã hội. Trƣờng hợp học sinh, sinh viên mồ côi cả cha 

lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhƣng ngƣời còn lại không có khả năng lao động, 

đƣợc trực tiếp vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội nơi nhà trƣờng đóng trụ sở. 

 3.2. Giao Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện cho vay đối với học sinh, sinh viên. 

 4. Điều kiện va  vốn 

 4.1. Học sinh, sinh viên đang sinh sống trong hộ gia đình cƣ trú hợp pháp tại địa 

phƣơng nơi cho vay có đủ các tiêu chuẩn quy định tại Điều 2 Quyết định này. 

 4.2. Đối với học sinh, sinh viên năm thứ nhất phải có giấy báo trúng tuyển hoặc giấy 

xác nhận đƣợc vào học của nhà trƣờng. 

 4.3. Đối với học sinh, sinh viên năm thứ hai trở đi phải có xác nhận của nhà trƣờng về 

việc đang theo học tại trƣờng và không bị xử phạt hành chính trở lên về các hành vi: cờ 

bạc, nghiện hút, trộm cắp, buôn lậu. 

 5. Mức vốn cho va  

 5.1. Mức vốn cho vay tối đa là 1.500.000đ/tháng/sinh viên (theo Quyết định số 751 QĐ-

TTg ngày 30/5/2017 của Thủ tƣớng Chính phủ).  
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 5.2. Ngân hàng Chính sách xã hội quy định mức cho vay cụ thể đối với học sinh, sinh 

viên căn cứ vào mức thu học phí của từng trƣờng và sinh hoạt phí theo vùng nhƣng không 

vƣợt quá mức cho vay quy định tại khoản 1 Điều này. 

 5.3. Khi chính sách học phí của Nhà nƣớc có thay đổi và giá cả sinh hoạt có biến 

động, Ngân hàng Chính sách xã hội thống nhất với Bộ trƣởng Bộ Tài chính trình Thủ 

tƣớng Chính phủ xem xét, quyết định điều chỉnh mức vốn cho vay. 

6. Thời hạn cho va  

6.1. Thời hạn cho vay là khoảng thời gian đƣợc tính từ ngày đối tƣợng đƣợc vay vốn 

bắt đầu nhận vốn vay cho đến ngày trả hết nợ (gốc và lãi) đƣợc ghi trong hợp đồng tín 

dụng. Thời hạn cho vay bao gồm thời hạn phát tiền vay và thời hạn trả nợ. 

6.2. Thời hạn phát tiền vay là khoảng thời gian tính từ ngày đối tƣợng đƣợc vay vốn 

nhận món vay đầu tiên cho đến ngày học sinh, sinh viên kết thúc khóa học, kể cả thời gian 

học sinh, sinh viên đƣợc các trƣờng cho phép nghỉ học có thời hạn và đƣợc bảo lƣu kết quả 

học tập (nếu có). Thời hạn phát tiền vay đƣợc chia thành các kỳ hạn phát tiền vay do Ngân 

hàng Chính sách xã hội quy định hoặc thỏa thuận với đối tƣợng đƣợc vay vốn. 

6.3. Thời hạn trả nợ là khoảng thời gian tính từ ngày đối tƣợng đƣợc vay vốn trả món 

nợ đầu tiên đến ngày trả hết nợ (gốc và lãi). Đối với các chƣơng trình đào tạo có thời gian 

đào tạo không quá một năm, thời hạn trả nợ tối đa bằng 2 lần thời hạn phát tiền vay, đối với 

các chƣơng trình đào tạo khác, thời hạn trả nợ tối đa bằng thời hạn phát tiền vay. Thời hạn trả 

nợ đƣợc chia thành các kỳ hạn trả nợ do Ngân hàng Chính sách xã hội quy định. 

7. Lãi suất cho va  

7. 1. Lãi suất cho vay ƣu đãi đối với học sinh, sinh viên là 0,5%/tháng. 

7. 2. Lãi suất nợ quá hạn đƣợc tính bằng 130% lãi suất khi cho vay. 

8. Hồ sơ va  vốn, trình tự và thủ tục cho va , trả n  

 Ngân hàng Chính sách xã hội quy định hồ sơ vay vốn, trình tự và thủ tục cho vay, trả 

nợ bảo đảm đơn giản, rõ ràng, dễ thực hiện.  

9. Trả n  gốc và lãi tiền va  

9.1. Trong thời hạn phát tiền vay đối tƣợng đƣợc vay vốn chƣa phải trừ nợ gốc và lãi; 

lãi tiền vay đƣợc tính kể từ ngày đối tƣợng đƣợc vay vốn nhận món vay đầu tiên đến ngày 

trả hết nợ gốc.  

9.2. Đối tƣợng đƣợc vay vốn phải trả nợ gốc và lãi tiền vay lần đầu tiên ngay sau khi 

học sinh, sinh viên có việc làm, có thu nhập nhƣng không quá 12 tháng kể từ ngày học 

sinh, sinh viên kết thúc khoá học. 

 9.3. Mức trả nợ mỗi lần do Ngân hàng Chính sách xã hội hƣớng dẫn và đƣợc thống 

nhất trong hợp đồng tín dụng. 

 10. Ƣu đãi lãi suất trong trƣờng h p trả n  trƣớc hạn 

 Trƣờng hợp đối tƣợng vay vốn trả nợ trƣớc hạn đã cam kết trong hợp đồng tín dụng 

lãi suất phải trả sẽ đƣợc giảm lãi vay. Ngân hàng Chính sách xã hội quy định cụ thể mức ƣu 

đãi lãi suất trong trƣờng hợp trả nợ trƣớc hạn. 
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 11. Điều chỉnh kỳ hạn trả n , gia hạn trả n  và chu ển n  quá hạn 

11.1. Đến kỳ trả nợ cuối cùng, ngƣời vay có khó khăn chƣa trả đƣợc nợ, phải có văn 

bản đề nghị gia hạn nợ thì đƣợc Ngân hàng Chính sách xã hội xem xét cho gia hạn nợ cho 

đối tƣợng vay vốn; thời gian gia hạn nợ tối đa bằng 1/2 thời hạn trả nợ. 

11.2. Trƣờng hợp đối tƣợng đƣợc vay vốn không trả nợ đúng hạn theo kỳ hạn trả nợ 

cuối cùng và không đƣợc phép gia hạn nợ, Ngân hàng Chính sách xã hội chuyển thành nợ 

quá hạn. Ngân hàng Chính sách xã hội phối hợp với chính quyền địa phƣơng, các tổ chức 

chính trị - xã hội có biện pháp thu hồi nợ. 

11.3. Ngân hàng Chính sách xã hội quy định cụ thể việc điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, gia 

hạn trả nợ và chuyển nợ quá hạn. 

 12. Xử lý rủi ro do ngu ên nhân khách quan 

 Việc xử lý nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan đƣợc thực hiện theo quy định về 

quy chế xử lý nợ bị rủi ro tại Ngân hàng Chính sách xã hội. 

 13. Trách nhiệm của các cơ quan 

13.1. Trách nhiệm của nhà trƣờng  

 - Phối hợp với Ủy ban Nhân dân địa phƣơng và Ngân hàng Chính sách xã hội tổ chức 

thực hiện chính sách tín dụng học sinh, sinh viên. 

 - Giao cho Phòng Công tác chính trị - Sinh viên thực hiện xác nhận việc học sinh, 

sinh viên đang theo học tại trƣờng có đủ điều kiện vay vốn quy định. 

13.2. Trách nhiệm của địa phƣơng 

 - Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng chỉ đạo các cơ quan 

chức năng và Ủy ban Nhân dân các cấp thực hiện chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh 

viên theo đúng quy định. 

 - Ngân hàng Chính sách xã hội chịu trách nhiệm hƣớng dẫn hồ sơ xin vay vốn, trình 

tự và thủ tục cho vay, kỳ hạn trả nợ, mức trả nợ, gia hạn trả nợ, chuyển nợ quá hạn đối với 

học sinh, sinh viên theo quy định. Tổ chức huy động vốn để bổ sung nguồn vốn cho vay 

đối với học sinh, sinh viên. Phối hợp chặt chẽ, thƣờng xuyên với các trƣờng đại học, cao 

đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và các cơ sở đào tạo nghề trong quá trình cho vay để vốn 

vay sử dụng đúng mục đích, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, sinh viên trong việc nhận 

tiền vay và đóng học phí. 

 - Tổ chức, cá nhân sử dụng lao động là học sinh, sinh viên đã đƣợc vay vốn nhà nƣớc, 

có trách nhiệm đôn đốc học sinh, sinh viên chuyển tiền về gia đình để trả nợ hoặc trực tiếp 

trả nợ Ngân hàng Chính sách xã hội. 

 14. Xử lý vi phạm 

 Các tổ chức, cá nhân thực hiện không đúng quy định về tín dụng đối với học sinh, 

sinh viên, tùy theo mức độ vi phạm sẽ xử lý theo quy định của pháp luật./.  

 

 

 

 


